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Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài bằng cách trả lời trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

Câu 1: Cho 19,2 gam kim loại (M) có hóa trị II tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thì thu được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Kim loại (M) là:
A. Zn.
B. Cu.
C. Fe.
D. Mg.
Câu 2: Hoà tan hết 1,36 gam hỗn hợp Cr, Fe trong dd HCl loãng, nóng thu được 0,56 lít khí(đktc). Lượng Crom có trong hỗn hợp là:

A. 1,015g
B. 0,52g
C. 0,065g
D. 0,56g
Câu 3: Dẫn 17,6 gam CO2 vào 500 ml dung dịch Ca(OH)2 0,6M. Phản ứng kết thúc thu được bao nhiêu gam kết tủa?
A. 40 gam.
B. 20 gam.
C. 25 gam.
D. 30 gam.
Câu 4: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (ở đktc). Khối lượng chất rắn sau phản ứng là
A. 24 gam.
B. 28 gam.
C. 26 gam.
D. 22 gam.
Câu 5: Nguyên tử Cr có Z = 24, cấu hình e của Cr là:

A. [Ar ] 4s23d4.
B. [Ar ] 4s13d5.
C. [Ar ] 3d5 4s1.
D. [Ar ]  3d4 4s2.
Câu 6: Có thể phân biệt 3 chất Mg, Al, Al2O3 chỉ bằng một thuốc thử là:

A. dung dịch NaOH
B. dung dịch HNO3
C. dung dịch CuSO4
D. dung dịch HCl
Câu 7: Hoà tan m gam Fe trong dd HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là:

A. 5,6.
B. 11,2.
C. 1,4.
D. 2,8.
Câu 8: Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là:
A. nước brom.
B. dung dịch Ba(OH)2.
C. dung dịch NaOH.
D. CaO.
Câu 9: Cho 10 gam hỗn hợp các kim loại Fe và Cu  tác dụng hết với dung dịch HCl loãng dư thu được 2,24 lit H2(đkc). Thành phần % của Cu trong hỗn hợp là:
A. 65%.
B. 40%.
C. 56%.
D. 44%.
Câu 10: Để nhận biết ion NO3- người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng, bởi vì:

A. tạo ra dung dịch có màu vàng.
B. tạo ra khí không màu hóa nâu trong không khí.
C. tạo ra khí có màu nâu.
D. tạo ra kết tủa có màu vàng.
Câu 11: Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại?

A. Vàng.
B. Nhôm.
C. Bạc.
D. Đồng.
Câu 12: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là:

A. tính bazơ.
B. tính khử.
C. tính axit.
D. tính oxi hóa.
Câu 13: Trường hợp nào sau đây tạo ra kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?

A. Thêm dư AlCl3 vào dung dịch NaOH.
B. Thêm dư HCl vào ddNaAlO2
C. Thêm dư CO2vào dung dịch NaOH.
D. Thêm dư NaOH vào dd AlCl3.
Câu 14: Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

A. FeO.
B. Fe2O3.
C. Fe(OH)3.
D. Fe(NO3)3.
Câu 15: Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Khi phản ứng kết thúc, khối lượng lá kẽm tăng thêm:

A. 1,51 gam.
B. 1,3 gam.
C. 0,65 gam.
D. 0,755 gam.
Câu 16: Chất nào dùng để phát hiện vết nước trong dầu hỏa, benzen:

A. NaOH khan
B. CuSO4 khan
C. CaSO4
D. CuSO4.5H2O
Câu 17: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì hợp kim mà trong đó Fe không bị ăn mòn điện hóa học là:
A. II
B. III.
C. IV.
D. I.
Câu 18: Những đặc điểm nào sau đây là chung cho các kim loại kiềm?

A. Bán kính nguyên tử.
B. Số lớp electron.
C. Điện tích hạt nhân của nguyên tử.
D. Số electron ngoài cùng của nguyên tử.
Câu 19: Trung hoà V ml dung dịch NaOH 1M bằng 100 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là:

A. 400.
B. 200.
C. 300.
D. 100.
Câu 20: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion:

A. Cu2+, Fe3+.
B. Na+, K+.
C. Ca2+, Mg2+.
D. Al3+, Fe3+.
Câu 21: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH là:

A. Mg(OH)2.
B. Al(OH)3.
C. KOH.
D. Ca(OH)2.
Câu 22: Các ion nào sau đây đều có cấu hình 1s2 2s2 2p6 :

A. Ca2+ , Mg2+ , Al3+
B. Na+ , Ca2+ , Al3+
C. K+ , Ca2+ , Mg2+
D. Na+ , Mg2+ , Al3+
Câu 23: Sắt có thể tan trong dung dịch nào sau đây?

A. MgCl2.
B. FeCl2 .
C. AlCl3.
D. FeCl3.
Câu 24: Caùc nguyeân töû thuoäc nhoùm IIA coù caáu hình electron lôùp ngoaøi cuøng laø

A. ns2
B. np2
C. ns1np1
D. ns1np2
Câu 25: a mol Fe bị oxi hóa trong không khí được 5,04g oxit sắt, hòa tan hết trong dung dịch HNO3 thu được 0,07 mol NO2( SP khử duy nhất ). Giá trị của a là:
A. 0,075 mol
B. 0,08 mol
C. 0,07 mol
D. 0,035 mol
Câu 26: Hòa tan hoàn toàn hợp kim Al - Mg trong dung dịch HCl, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Nếu cũng cho một lượng hợp kim như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của Al trong hợp kim là:

A. 80,2%.
B. 75,4%.
C. 69,2%.
D. 65,4%.
Câu 27: Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Câu 28: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là:

A. Al và Mg.
B. Mg và Zn.
C. Cu và Ag.
D. Na và Fe.
Câu 29: Các số oxi hoá đặc trưng của crom là:

A. +2, +4, +6.
B. +1, +2, +4, +6.
C. +2, +3, +6.
D. +3, +4, +6.
Câu 30: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc là. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là:

A. cafein.
B. aspirin.
C. moocphin.
D. nicotin.
Câu 31: Cho 0,04 mol bột Fe vào dd chứa 0,09 mol AgNO3. Khi phản ứng hoàn toàn thì chất rắn thu được có khối lượng:[image: image1.wmf] 


A. 9,72g
B. 4,32g
C. 8,64g
D. 1,12g
Câu 32: Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và H2SO4 loãng sẽ giải phóng khí nào sau đây?

A. NH3.
B. NO2.
C. N2O.
D. NO.
Câu 33: Có 4 dung dịch là: AlCl3, Cu(NO3)2, NH4Cl. Chỉ dùng một hóa chất để nhận biết thì dùng chất nào trong số các chất cho dưới đây?

A. Dung dịch NaCl.
B. Dung dịch HNO3
C. Dung dịch KOH.
D. Dung dịch BaCl2
Câu 34: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, MgO nung ở nhiệt độ cao cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là:

A. Cu, Fe, MgO.
B. CuO, Fe, MgO.
C. Cu, Fe, Mg.
D. Cu, FeO, MgO.
Câu 35: Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại là:

A. lưu huỳnh.
B. muối ăn.
C. cát.
D. vôi sống.
Câu 36: Cho vào ống nghiệm một vài tinh thể K2CrO4 , sau đó thêm tiếp khoảng 1ml nước và lắc đều để K2CrO4 tan hết, thu được dung dịch X. Thêm vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch X, thu được dung dịch Y. Màu sắc của dung dịch X và Y lần lượt là:
A. màu vàng và màu nâu đỏ.
B. màu đỏ và màu vàng.
C. màu da cam và màu vàng.
D. màu vàng và màu da cam.
Câu 37: Có 4 mẫu kim loại là Na, Ca, Al, Fe. Chỉ dùng thêm nước làm thuốc thử có thể nhận biết được tối đa:

A. 3 chất.
B. 4 chất.
C. 2 chất.
D. 1 chất.
Câu 38: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là:

A. quặng pirit.
B. quặng đôlômit.
C. quặng manhetit.
D. quặng boxit.
Câu 39: Cho bột Fe vào dung dịch HNO3, kết thúc phản ứng, được dung dịch A và còn lại phần rắn không tan. Dung dịch A chứa:

A. Fe(NO3)2
B. Fe(NO3)3, HNO3
C. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3
D. Fe(NO3)3
Câu 40: Dẫn không khí bị ô nhiễm đi qua giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2 thấy dung dịch xuất hiện màu đen. Không khí đó đã bị nhiễm bẩn khí nào sau đây?

A. NO2.
B. SO2.
C. H2S.
D. Cl2.
----------------- Hết -----------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Để nhận điểm thi tốt nghiệp THPT 2012 nhanh nhất ngay khi có kết quả
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